
 

 
 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC 

DÀNH CHO KHDN 
Áp dụng từ ngày 18/10/2022 

(ban hành kèm theo thông báo số 1669/TB-DAB-HDPDP ngày 14/10/2022 về việc ban hành biểu phí dịch vụ dành cho 

Khách hàng doanh nghiệp) 

STT Loại dịch vụ Biểu phí 

I Đối với tài khoản VNĐ  

1 Chuyển khoản đi (*)  

1.1 Trong cùng hệ thống Vikki Bank  

1.1.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản  

a Chuyển khoản đến tài khoản tại Vikki Bank Miễn phí 

b Chuyển khoản cho người nhận bằng CMND/giấy tờ 

tương đương 

0,03% TT: 20.000 VND/món 

TĐ: 1.000.000 VND 

1.1.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở Tài khoản (hoặc nơi thực 

hiện lệnh khác tỉnh/thành phố). 

 

a Chuyển khoản đến tài khoản tại Vikki Bank 10.000 VND/món 

b Chuyển khoản cho người nhận bằng CMND/giấy tờ 

tương đương 

0,03% TT: 20.000 VND/món 

TĐ: 1.000.000 VND 

1.2 Ngoài hệ thống Vikki Bank  

1.2.1 Cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản   

a Giao dịch < 500 triệu VNĐ 0,01% TT: 15.000 VND/món 

b Giao dịch ≥ 500 triệu VNĐ 0,02% TĐ: 1.000.000 VND/món 

1.2.2 Khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản (hoặc nơi thực 

hiện lệnh khác tỉnh/thành phố). 

0,04% TT: 20.000 VND/món  

TĐ:1.000.000 VND/món 

2 Nhận chuyển khoản đến từ trong nước Miễn phí 

3 Tra soát/hủy lệnh chuyển tiền  

 Tra soát/hủy lệnh chuyển tiền cùng tỉnh/thành phố 20.000 VND/lệnh 

 Tra soát/hủy lệnh chuyển tiền khác tỉnh/thành phố 20.000 VND/lệnh 

4 Dịch vụ thu hộ NSNN (bao gồm Thu thuế nội địa tại quầy, Nộp thuế điện tử, Thu thuế 

XNK với TCHQ) 

4.1 Đăng ký dịch vụ Miễn phí 

4.2 Phí sử dụng dịch vụ Miễn phí 

4.3 Phí chuyển tiền Áp dụng giống mục I.1 biểu phí này  



 

 
 

STT Loại dịch vụ Biểu phí 

II Đối với tài khoản ngoại tệ  

1 Chuyển khoản đi trong nước (*) (**)  

1.1 Trong cùng hệ thống Vikki Bank  

a Chuyển khoản đến tài khoản khác 2 USD /món 

b Chuyển khoản đến tài khoản của chính Khách hàng Miễn phí 

1.2 Ngoài hệ thống Vikki Bank  

a Chuyển khoản cùng tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản 0,01% TT 5 USD TĐ 50 USD 

b Chuyển khoản khác tỉnh/thành phố nơi mở tài khoản 

(hoặc nơi thực hiện lệnh khác tỉnh/thành phố). 

0,05% TT 5 USD TĐ 100 USD 

2 Nhận chuyển khoản đến từ trong nước 

Từ ngân hàng khác trong nước: Miễn 

phí 

Từ ngân hàng khác ở nước ngoài: Theo 

biểu phí TTQT 

3 Tra soát/hủy lệnh chuyển tiền  

3.1 Tra soát/hủy lệnh chuyển tiền cùng tỉnh/thành phố 2 USD/món 

3.2 Tra soát/hủy lệnh chuyển tiền khác tỉnh/thành phố 2 USD/món 

 

Lưu ý quan trọng: 

(*) Đối với giao dịch sử dụng tiền trong vòng 2 ngày làm việc tính từ ngày nộp tiền mặt/nhận 

chuyển khoản, đơn vị lưu ý thu bổ sung phí kiểm đếm. 

(**) Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước không bao gồm các khoản thanh toán liên quan hàng 

hóa xuất nhập khẩu như các khoản thanh toán hàng hóa mua từ khu chế xuất...(theo quy định thì các 

giao dịch đó được coi là thanh toán quốc tế, áp dụng theo biểu phí TTQT). 

 


